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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
xoài giảm; giá cải thảo, chuối,
gừng, lê, tỏi tăng so với tuần
trước;
Trung Quốc nhập khẩu 1,56
triệu tấn sầu riêng năm 2024;
FDA thu hồi bông cải xanh
được bán tại Walmart do nguy
cơ nhiễm khuẩn listeria;
Nông dân trồng táo Ấn Độ yêu
cầu giảm thuế hàng hóa và
dịch vụ (GST) và tăng thuế
nhập khẩu lên 100% để đối
phó với hàng nhập khẩu giá
rẻ;
Khối lượng chuối xuất khẩu
chuối của Ecuador tăng
14,2% trong năm 2024;
Nga quy định thủ tục nhập
khẩu miễn thuế đối với khoai
tây, cà rốt và táo.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung quốc
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung
Quốc, năm 2024, Trung Quốc đã nhập
khẩu kỷ lục 1,56 triệu tấn sầu riêng với kim
ngạch đạt 7 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và
3,9% về kim ngạch so với năm 2023. Thái
Lan và Việt Nam là hai thị trường cung cấp
sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm
99,1% thị phần.
Khối lượng sầu riêng nhập khẩu từ Thái Lan
đạt 809.740 tấn, giá trị đạt 4 tỷ USD, giảm
12,8% về lượng và giảm 12,1% về giá trị so
với năm 2023. Khối lượng sầu riêng nhập
khẩu từ Việt Nam đạt 736.715 tấn, trị giá
2,95 tỷ USD, tăng 49,4% về lượng và tăng
37,6% về giá trị. [2]

Hoa Kỳ
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
(FDA) đã cập nhật lệnh thu hồi trước đó liên
quan đến bông cải xanh được bán tại các
cửa hàng Walmart trên 20 tiểu bang do khả
năng nhiễm khuẩn listeria trong một lô sản
xuất. Lô hàng được đề cập được có mã
UPC 6 81131 32884 5 và mã lô
BFFG327A6. 
FDA khuyên người tiêu dùng nên hủy bỏ
sản phẩm mang các các thông số kỹ thuật
này. Khuyến cáo này chỉ áp dụng cho lô cụ
thể chứ không áp dụng cho tất cả các bông
cải xanh Braga Fresh. [3] 

Giá cải thảo trung bình đạt 3.341 VNĐ/kg, tăng 195 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá chuối trung bình đạt 44.422 VNĐ/kg, tăng 1.727 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá gừng trung bình đạt 35.474 VNĐ/kg, tăng 1.910 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá lê trung bình đạt 19.104 VNĐ/kg, tăng 3.985 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá tỏi trung bình đạt 41.772 VNĐ/kg, tăng 287 VNĐ/kg so với  tuần trước. [1]
Giá xoài trung bình đạt 58.481 VNĐ/kg, giảm 441 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 23/01-05/02/2025: 1 CNY= 3.341,76 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Ecuador
Ecuador đã xuất khẩu 380,5 triệu thùng
chuối (18,14 kg), tăng 14,2% so với năm
2023. Thị trường xuất khẩu chính bao gồm:
Liên minh châu Âu (28,6%), Nga (24,3%),
Trung Đông (14,2%), Hoa Kỳ (8,5%) và Nam
Cone (6,8%). Nguyên nhân chính của sự gia
tăng này được cho là do sản lượng chuối ở
các nước Trung Mỹ và Colombia giảm. 
Tuy nhiên, ngành công nghiệp chuối của
Ecuador đang đối mặt với những thách thức
như chi phí sản xuất tăng cao, biến đổi khí
hậu và các vấn đề liên quan đến sâu bệnh.
[5]

Ấn Độ

Nông dân trồng táo Ấn Độ đã đề xuất chính
phủ giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
đối với các đầu vào nông nghiệp như thuốc
trừ sâu, phân bón và máy móc do thời tiết
thất thường và chi phí đầu vào tăng cao.
Ngoài ra, nông dân Ấn Độ cũng kêu gọi
chính phủ tăng thuế nhập khẩu táo từ 50%
lên 100%, vì mức thuế hiện tại cho phép táo
giá rẻ từ các nước như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ
cạnh tranh không lành mạnh với sản phẩm
trong nước.  [4]



Nga
Nga đã ban hành quy định về việc nhập khẩu
miễn thuế đối với khoai tây, cà rốt và táo. Động
thái này được đưa ra nhằm ổn định thị trường
thực phẩm trong nước sau khi sản lượng thu
hoạch khoai tây trong nước giảm do điều kiện
thời tiết bất lợi. Quy định có hiệu lực từ ngày
1/1 đến 31/7/2025. Bộ Nông nghiệp Nga sẽ
chịu trách nhiệm giám sát quá trình này. [7]

Peru
Năm 2024, Peru đã xuất khẩu 539.000 tấn
bơ Hass, giá trị đạt 1,129 triệu USD. Peru
đã trở thành nước xuất khẩu bơ Hass hàng
đầu sang Trung Quốc với khối lượng xuất
khẩu đạt 50.000 tấn, tăng 40% so với năm
trước. Thành tích này đưa Peru trở thành
nước dẫn đầu toàn cầu tại thị trường châu
Á và vượt qua các đối thủ cạnh tranh như
Chile và Kenya. Các vùng sản xuất bơ
chính ở Peru là Lima, La Libertad và Ica.
[6] 
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 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://vietnambiz.vn/viet-nam-sap-vuot-qua-thai-
lan-ve-xuat-khau-sau-rieng-vao-trung-quoc-
2025124133422174.htm
[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97001
20/fda-recalls-broccoli-florets-sold-at-walmart-due-
to-listeria-risk/
[4]:https://chatgpt.com/c/67a189bf-3a6c-800d-acb4-
fc66e358d779
[5]:https://www.tridge.com/news/ecuadors-banana-
exports-grew-by-142-in-volum-jnutvr
[6]:https://www.tridge.com/news/peru-was-the-main-
supplier-of-hass-avocado-t-dquszp
[7]:https://www.tridge.com/news/russia-has-defined-
the-procedure-for-duty-fr-mtwmpi

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

BÁO CÁO TUẦN04/02/2025 |Báo cáo số 04/2025

ĐIỂM TIN

Giá dưa hấu, sầu riêng Ri6
(loại đẹp), thanh long ruột
trắng, cà chua giảm; giá
xoài cát Chu tăng so với
tuần trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 01/02/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 327 xe, trong đó
có 323 xe chở hoa quả;
Xuất khẩu rau quả Việt Nam
sụt giảm trong tháng đầu
năm 2025;
Việt Nam đứng thứ hai xuất
khẩu rau quả sang Trung
Quốc;
Việt Nam sắp vượt qua Thái
Lan về xuất khẩu sầu riêng
vào Trung Quốc;
Có giấy kiểm nghiệm chất
vàng O, sầu riêng Việt Nam
lại thông đường sang Trung
Quốc.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.500 VNĐ/kg, tăng
1.250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 8.417 VNĐ/kg, giảm 333
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 94.500
VNĐ/kg, giảm 8.750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 10.667 VNĐ/kg,
giảm 2.333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 19.500 VNĐ/kg, giảm 1.500
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung
Quốc, năm 2024, Trung Quốc đã nhập khẩu
736.715 tấn sầu riêng từ Việt Nam, giá trị đạt
2,95 tỷ USD. Kết quả này giúp tăng thị phần
của Việt Nam trong tổng khối lượng sầu
riêng nhập khẩu của Trung Quốc lên mức
47,2% vào năm 2024, đồng thời thu hẹp
đáng kể khoảng cách so với thị phần 51,9%
của Thái Lan. 
Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như
hiện tại, Việt Nam được cho là sẽ sớm vượt
qua Thái Lan để trở thành nguồn cung sầu
riêng lớn nhất vào Trung Quốc. [5]

Việt Nam sắp vượt qua Thái Lan

về xuất khẩu sầu riêng vào Trung

Quốc
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
01/02/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 327 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 323 xe, mặt hàng
khác là 04 xe. Cụ thể: (i) tồn 44 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 40 xe hoa quả;
(ii) tồn 282 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), tất cả đều là
hàng hoa quả; (iii) tồn 01 hoa quả tại cửa khẩu
Cốc Nam - Lũng Nghịu; (v) cửa khẩu song
phương Chi Ma, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa
khẩu phụ Nà Nưa nghỉ tết dừng hoạt động
thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá từ ngày
28/01/2024 đến 04/02/2025.  [2]

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit),
trong tháng 1/2025, xuất khẩu rau quả của
Việt Nam đạt 416 triệu USD, giảm 11,3% với
tháng trước và giảm 5,2% so với cùng kỳ
năm 2024. Xuất khẩu đầu năm gặp nhiều
khó khăn, đặc biệt với sầu riêng do Trung
Quốc tăng cường kiểm định chất lượng với
chất vàng O và cadimi trên sầu riêng, dẫn
đến tình trạng loại trái tỷ đô này ùn ứ ở kho
và cửa khẩu, nhiều lô hàng phải bán với giá
giải cứu trên thị trường nội địa.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau
quả tháng 1 đạt 285 triệu USD, giảm 6,6%
so với tháng trước và tăng 31% so với cùng
kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các doanh
nghiệp tăng nhập hàng để chuẩn bị phục vụ
thị trường Tết Nguyên đán. [4]

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc,
trong 11 tháng 2024, Trung Quốc đã chi hơn
22,1 tỷ USD nhập khẩu rau quả từ 10 quốc
gia. Thái Lan dẫn đầu với 6,8 tỷ USD, giảm
19,4% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam ở
vị trí thứ hai, giá trị đạt trên 4 tỷ USD, tăng
26%.
Theo đại diện Vinafruit, việc Thái Lan gặp khó
khăn do thời tiết bất lợi dẫn đến Trung Quốc
tăng mua hàng từ Việt Nam, đặc biệt là sầu
riêng. Bên cạnh đó, chuối, thanh long, dưa
hấu, xoài và vải của Việt Nam cũng vượt Thái
Lan, trở thành nhóm sản phẩm dẫn đầu tại thị
trường này. [3] 

Việt Nam đứng thứ hai xuất khẩu

rau quả sang Trung Quốc



BÁO CÁO TUẦN04/02/2025 |Báo cáo số 04/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Có giấy kiểm nghiệm chất vàng O

từ Việt Nam, sầu riêng lại thông

đường sang Trung Quốc

Theo Tuoitre.vn, tính đến ngày 26/1/2025,  đã
có 9 trung tâm, phòng kiểm nghiệm vàng O
trong sầu riêng của Việt Nam được Trung
Quốc công nhận. Các trung tâm n nằm tại Hà
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ,
Cà Mau. Trung bình một ngày, mỗi trung tâm
có thể xét nghiệm khoảng 100 mẫu, hoàn
toàn đáp ứng được nhu cầu kiểm nghiệm
vàng O của các doanh nghiệp.
Hai bên thống nhất xét nghiệm vàng O phần
vỏ và cơm sầu riêng. Các thông tin chi tiết đã
được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn) phổ biến đến doanh
nghiệp và các phòng thí nghiệm để triển khai.   
[6] 

Sầu riêng trái vụ giảm giá mạnh

Theo đại diện một cơ sở thu mua tại các tỉnh
miền Tây, những ngày đầu năm, hoạt động
xuất khẩu sầu riêng chưa khôi phục hoàn
toàn do các quy định kiểm định mới từ Trung
Quốc. Nước này tăng cường kiểm tra chất
vàng O, một hợp chất có nguy cơ gây ung
thư, khiến nhiều lô hàng bị chậm thông quan.
Thêm vào đó, nhiều đầu mối thu mua trước
đó đặt cọc cao, nay bỏ cọc khi giá xuất khẩu
rớt mạnh.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang hoàn tất
thủ tục kiểm nghiệm chất vàng O tại 9 trung
tâm do Trung Quốc công nhận.   [7]

Măng tre Bát Độ vươn thị trường
xuất khẩu

Vùng tre Bát Độ gần 6.000 ha tại huyện Trấn
Yên, tỉnh Yên Bái đã xóa nghèo cho hàng
vạn hộ dân. Sản phẩm chính từ tre Bát Độ là
măng, mỗi năm sản lượng thu hoạch toàn
tỉnh ước đạt gần 40.000 tấn, giá trị thu nhập
đạt trên 200 tỷ đồng. 
Thời gian đầu, sản phẩm măng chủ yếu được
một số thương lái, hợp tác xã thu mua, sơ chế
và tiêu thụ tại thị trường trong nước. Những
năm gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn đã đến
đầu tư xây dựng nhà máy với dây chuyền sản
xuất tiên tiến, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm
cho bà con, sản phẩm sau chế biến được
xuất khẩu sang các thị trường khó tính như
Nhật Bản, Đài Loan.  [8] 

 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-
nhat-den-20h00-ngay-01-02-2025-11789
[3]:https://vnexpress.net/viet-nam-dung-thu-hai-
xuat-khau-rau-qua-sang-trung-quoc-4844399.html
[4]:https://doanhnghieptiepthi.vn/xuat-khau-rau-
qua-viet-nam-sut-giam-trong-thang-dau-nam-
2025-161250203220234286.htm
[5]:https://vietnambiz.vn/viet-nam-sap-vuot-qua-
thai-lan-ve-xuat-khau-sau-rieng-vao-trung-quoc-
2025124133422174.html
[6]:https://kinhtenongthon.vn/Danh-sach-dia-chi-9-
phong-kiem-nghiem-vang-O-trong-sau-rieng-Viet-
Nam-duoc-Trung-Quoc-cong-nhan-post74419.html
[7]:https://vietnambiz.vn/sau-rieng-trai-vu-giam-
gia-manh-202523155843802.html
[8]:https://nongnghiep.vn/mang-tre-bat-do-vuon-
thi-truong-xuat-khau-d416051.html
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ĐVT: VNĐ/kg

 Nguồn: CTV Agroinfo
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 


